
TOÁN 3 – PHIẾU ÔN LUYỆN (T7) 

Bảng nhân chia; Một phần mấy;Điểm ở giữa, trung điểm;Hình tròn 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Kết quả của phép tính 7 × 8 là: 

A. 54     B. 56     C. 48     D. 64 

Câu 2: Số nào chia cho 9 thì được 7? 

A. 63     B. 72     C. 54     D. 45 

Câu 3:  
!
"

   của 45 mét là: 

A. 8 m     B. 9 m     C. 7 m     D. 6 m 

Câu 4: Mẹ mua 24 quả cam, mẹ biếu bà 
!
#

   số cam đó. Mẹ biếu bà số quả cam là: 

A. 6 quả     B. 7 quả     C. 8 quả     D. 9 quả 

Câu 5: Cho đoạn thẳng CD dài 16 cm. Gọi I là trung điểm của đoạn CD. Độ dài đoạn CI 
là: 

A. 32 cm     B. 8 cm     C. 4 cm     D. 16 cm 

Câu 6: Điểm O là tâm của hình tròn. Nhận xét nào sau đây đúng? 

A. O nằm trên đường tròn                   B. O là trung điểm của mọi bán kính     

 C. O là trung điểm của đường kính     D. O nằm ngoài đường tròn 

Câu 7: Đường kính của một hình tròn là 20 cm. Bán kính của hình tròn đó là: 

A. 40 cm     B. 10 cm     C. 5 cm     D. 2 cm 

Câu 8: Hình tròn có bán kính 7 cm thì đường kính dài: 

A. 14 cm     B. 21 cm     C. 7 cm     D. 28 cm 

Câu 9: Điểm M ở giữa hai điểm A và B, AM = 3cm, MB = 3cm. Điểm M là: 

A. Tâm hình tròn     B. Trung điểm của AB     C. Không phải trung điểm      

Câu 10: Giá trị của biểu thức 36 : 4 × 2 là: 

A. 18     B. 8     C. 16     D. 9 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1: Tính nhẩm 

8 × 7 = ....              54 : 6 = ....              9 × 5 = ....              64 : 8 = .... 



7 × 9 = ....              42 : 7 = ....              6 × 8 = ....              72 : 9 = .... 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức 

6 × 9 - 18                                        45 : 5 × 8 

 = .....................................                = ..................................... 

 = .....................................                = ..................................... 

100 - 8 × 8                                     81 : 9 + 54 

 = .....................................                = ..................................... 

 = .....................................                = ..................................... 

Bài 3: Đặt tính rồi tính 

435 + 248                 782 - 356                 168 + 594                 920 - 475 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Bài 5: Hình học (Hình tròn) 

Cho hình tròn tâm O có bán kính là 6 cm. 
 

 
a) Tính độ dài đường kính của hình tròn tâm O. 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

b) Tính độ dài đoạn thẳng OM. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 



Bài 6: Dùng com pa và thước kẻ: 

a) Vẽ đường tròn tâm O có bán kính 3 cm 
b) Vẽ đường kính  MN và bán kính OH của đường tròn đó. 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

Trong hình tròn tâm O, đường kính CD dài 
24cm. 
• Điểm O là ....................................... của 
đoạn thẳng CD. 
• Độ dài đoạn OC là: .................... cm. 
• Độ dài đoạn OD là: .................... cm. 

 
Bài 8: Giải toán có lời văn 

Lớp 3A có 36 học sinh chia đều cho 4 tổ. Mỗi học sinh quyên góp 2 kg giấy vụn cho nhà 
trường. 

a) Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh? 
b) Hỏi mỗi tổ quyên góp được bao nhiêu kilogam giấy vụn? 

Bài giải: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 


